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TỜ TRÌNH
 Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 70/2013/QĐ-TTg 
ngày 19/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố 
Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam.
Kính gửi: Thủ tướng Chính Phủ
Căn cứ quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 70/2013/QĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hồ sơ xây dựng Quyết định).
Trong quá trình lập Hồ sơ xây dựng Quyết định, Bộ GTVT đã tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình tổ chức thực hiện Quyết định số 70/2013/QĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam; tiến hành rà soát các văn bản pháp luật liên quan đến danh mục cảng biển; tổ chức các cuộc họp, lấy ý kiến đóng góp bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị và các tổ chức liên quan. Hồ sơ xây dựng Quyết định được xây dựng trên cơ sở tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện, phù hợp với các quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức liên quan
Bộ Giao thông vận tải kính trình Thủ tướng Chính phủ Hồ sơ xây dựng Quyết định với các nội dung chủ yếu như sau:
I. Sự cần thiết thay đổi Quyết định
1. Sự cần thiết

Theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải, định kỳ 05 năm, Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét công bố danh mục phân loại cảng biển trên cơ sở đề nghị của Bộ Giao thông vận tải.

Từ năm 2013 đến nay có rất nhiều cảng biển, bến cảng, cầu cảng được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng theo quy hoạch, việc cập nhật các cảng biển, bến cảng, cầu cảng mới sẽ giúp tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về hàng hải, hải quan, biên phòng, kiểm dịch y tế, động thực vật và quản lý hành chính của địa phương nơi có cảng biển được thuận lợi, tạo cơ sở cho việc xác định phạm vi ranh giới cảng biển (bao gồm vùng đất, vùng nước cảng biển) rõ ràng, cụ thể theo quy định của pháp luật Việt Nam và tập quán hàng hải quốc tế.

Quyết định số 70/2013/QĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam được căn cứ trên cơ sở Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2005; Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về việc quản lý cảng biển và luồng hàng hải. Từ đó đến nay, Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2005 đã được thay thế bằng Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015; Nghị định số 21/2012/NĐ-CP đã được thay thế bằng Nghị định 58/2018/NĐ-CP. Cách phân loại và tiêu chí phân loại cảng biển đã được thay đổi.

Ngoài ra, quy hoạch chi tiết các nhóm cảng biển cũng đã được cập nhập, thay đổi gồm: Quyết định của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt quy hoạch chi tiết các nhóm cảng biển đến năm 2020, định hướng đến năm 2030: số 2367/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2016 phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Bắc (nhóm 1); số 2368/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2016 phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Bắc Trung Bộ (nhóm 2); số 2367/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2016 phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Trung Trung Bộ (nhóm 3); số 2370/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2016  phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Nam Trung Bộ (nhóm 4); số 3655/QĐ-BGTVT ngày 27/12/2017 phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Đông Nam Bộ (nhóm 5); số 3383/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2016 phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Đồng bằng sông Cửu Long (nhóm 6).

Do vậy, việc xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 70/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là hết sức cần thiết.
2. Căn cứ pháp lý đề xuất xây dựng Quyết định

- Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015;
- Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải;

- Các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: số 2367/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2016 phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Bắc (nhóm 1); số 2368/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2016 phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Bắc Trung Bộ (nhóm 2); số 2367/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2016 phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Trung Trung Bộ (nhóm 3); số 2370/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2016  phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Nam Trung Bộ (nhóm 4); số 3655/QĐ-BGTVT ngày 27/12/2017 phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Đông Nam Bộ (nhóm 5); số 3383/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2016 phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Đồng bằng sông Cửu Long (nhóm 6)
II. Mục đích, quan điểm xây dựng Quyết định.

1. Mục đích: 

Để xếp loại cảng biển và công bố Danh mục cảng biển phù hợp với quy định của Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015 và các quy định của pháp luật có liên quan.
1. Quan điểm và nguyên tắc xây dựng Dự thảo.

Việc xây dựng Dự thảo Quyết định được đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Kế thừa những nội dung, quy định tại Quyết định số 70/2013/QĐ-TTg  vẫn đang phù hợp; điều chỉnh, sửa đổi những nội dung còn bất cập, đặc biệt là cập nhật những nội dung mới của Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015;

- Đáp ứng các quy định về hình thức, trình tự, thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định pháp luật có liên quan khác;

- Bảo đảm phù hợp, thống nhất với các quy định của pháp luật khác có liên quan thuộc hệ thống pháp luật nhà nước;

- Dự thảo Quyết định đảm bảo nguyên tắc phù hợp với thực tế khi áp dụng.

- Rà soát, nghiên cứu các thông tin về hiện trạng, định hướng phát triển các cảng biển, bến cảng, cầu cảng tại quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam; cách phân loại và tiêu chí phân loại được quy định tại Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015; quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 6 nhóm cảng biển đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; quyết định công bố mở cảng biển, bến cảng, cầu cảng của cơ quan có thẩm quyền để đưa ra danh mục phân loại cảng biển.

III. Quá trình soạn thảo Dự thảo Quyết định

- Trong quá trình soạn thảo Dự thảo Quyết định, Bộ Giao thông vận tải đã tiến hành đánh giá tình hình tổ chức thực hiện Quyết định 70/2013/QĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam; tổ chức các cuộc họp, lấy ý kiến đóng góp bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị và các tổ chức liên quan. 

- Nghiên cứu xây dựng đề cương Dự thảo Quyết định;

- Tiến hành rà soát các văn bản pháp luật liên quan;

- Xây dựng Dự thảo Quyết định;

- Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, các Hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân có liên quan;

- Tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu ý kiến;
- Bộ Tư pháp thẩm định Dự thảo Quyết định;

- Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đối với Dự thảo Quyết định.
Quá trình xây dựng Dự thảo Quyết định tuân thủ đầy đủ các quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời tiến hành rà soát, đối chiếu kỹ nhằm tránh chồng chéo, trùng lặp, mâu thuẫn với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

IV. Bố cục và nội dung cơ bản của Dự thảo Quyết định
1. Bố cục Dự thảo Quyết định
Dự thảo Quyết định gồm 4 Điều và 02 Phụ lục, như sau:

- Điều 1: Về ban hành Danh mục phân loại cảng biển
- Điều 2: Tiêu chí đánh giá phân loại cảng biển Việt Nam
- Điều 3: Hiệu lực thi hành

- Điều 4: Tổ chức thực hiện

- Phụ lục 1: Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam
- Phụ lục 2: Danh mục cảng dầu khí ngoài khơi
2. Nội dung cơ bản của Dự thảo Quyết định
a) Phân loại cảng biển phù hợp với quy định tại Điều 75 Bộ luật Hàng hải Việt Nam:
- Cảng biển đặc biệt là cảng biển có quy mô lớn phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của cả nước hoặc liên vùng và có chức năng trung chuyển quốc tế hoặc cảng cửa ngõ quốc tế;
- Cảng biển loại I là cảng biển có quy mô lớn phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của cả nước hoặc liên vùng; 
- Cảng biển loại II là cảng biển có quy mô vừa phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng;

- Cảng biển loại III là cảng biển có quy mô nhỏ phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
- Theo quy định tại Điều 73 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015, cảng dầu khí ngoài khơi là công trình được xây dựng, lắp đặt tại khu vực khai thác dầu khí ngoài khơi cho tàu thuyền đến, rời để bốc dỡ hàng hóa và thực hiện dịch vụ khác. Do đó, theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 58/2017/NĐ-CP, cảng dầu khí ngoài khơi thuộc thẩm quyền công bố mở, đóng của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 

Cảng dầu khí ngoài khơi được thiết lập để đáp ứng cho tàu thuyền ra, vào, khai thác cho từng mỏ dầu khí ngoài khơi cụ thể, có tầm quan trọng để đối với việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đối chiếu với các tiêu chí đánh giá cảng biển và do tính đặc thù của cảng dầu khí ngoài khơi, Bộ Giao thông vận tải không phân loại cảng dầu khí ngoài khơi theo loại cảng biển (loại I, loại II, loại III) nhưng vẫn đề nghị công bố vào danh mục riêng tại phụ lục.  
b) Bổ sung tiêu chí để có cơ sở đánh giá, xác định loại cảng biển: 

- Về quy mô 

+ Cảng biển có quy mô lớn là cảng có khả năng tiếp nhận cỡ tàu từ 30.000 DWT trở lên;

+ Cảng biển có quy mô vừa là cảng có khả năng tiếp nhận cỡ tàu từ 10.000 DWT đến dưới 30.000 DWT;

+ Cảng biển có quy mô nhỏ là cảng có khả năng tiếp nhận cỡ tàu dưới 10.000 DWT.
- Về vai trò, tầm ảnh hưởng  

+ Cảng biển có vai trò phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước hoặc liên vùng là cảng tổng hợp quốc gia, có phạm vi hấp dẫn và chức năng phục vụ việc phát triển của cả nước;
+ Cảng biển có vai trò phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của vùng là cảng đầu mối khu vực, có phạm vi hấp dẫn và chức năng phục vụ việc phát triển của nhiều tỉnh, thành phố;
+ Cảng biển có vai trò phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương là cảng tổng hợp địa phương, có phạm vi hấp dẫn và chức năng phục vụ chủ yếu việc phát triển trong phạm vi một tỉnh, thành phố.

+ Cảng biển trung chuyển quốc tế hoặc cảng cửa ngõ quốc tế là cảng có vai trò phục vụ hàng hóa trung chuyển quốc tế hoặc cảng cửa ngõ quốc tế.

- Về nguồn số liệu đánh giá cảng biển:

+ Đối với quy mô cảng biển nguồn số liệu từ các quyết định công bố bến cảng, cầu cảng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành tính đến hết ngày 31/8/2019.

+ Đối với vai trò, tầm ảnh hưởng: nguồn số liệu từ các Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết các nhóm cảng biển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt tính đến đến hết ngày 31/8/2019. 
b) Kết quả đánh giá phân loại cảng biển:

Loại đặc biệt gồm 02 cảng biển; loại I gồm 13 cảng biển; loại II gồm 11 cảng biển; loại III gồm 8 cảng biển; cảng dầu khí ngoài khơi được đưa vào danh mục phân loại riêng;
Sửa đổi tên một số cảng biển trong Quyết định 70/2013/QĐ-TTg cho phù hợp với tên vị trí địa lý, địa bàn của các tỉnh: Cảng biển Hải Thịnh thành Cảng biển Nam Định; Cảng biển Dung Quất thành cảng biển Quảng Ngãi; Cảng biển Vũng Rô thành Cảng biển Phú Yên; Cảng biển Cà Ná thành Cảng biển Ninh Thuận

Bổ sung 03 cảng biển mới gồm Cảng biển Long An, Cảng biển Sóc Trăng, Cảng biển Hậu Giang phù hợp với các bến cảng đã được công bố đưa vào sử dụng trong thời gian qua.
IV. Hồ sơ kèm theo Tờ trình
Bộ Giao thông vận tải xin gửi kèm theo Tờ trình:

- Dự thảo Quyết định sau khi tiếp thu ý kiến góp ý và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp;

- Báo cáo đánh giá tác động dự thảo Nghị định;

- Bản tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân liên quan khác;

- Bản tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp;

- Bản sao các ý kiến góp ý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân liên quan khác;

- Văn bản thẩm định của Bộ Tư pháp.
Trên đây là Tờ trình Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 70/2013/QĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải xin kính trình Thủ Tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:


- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Vụ Pháp chế;

- Cục Hàng hải Việt Nam;

- Lưu VT, KCHT(Quân).
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